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MẪU BÁO CÁO SỐ 2
(Dành cho Khoa PHCN thuộc Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa)

	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ………./BC-……  
	….., ngày …… tháng …… năm …..



[bookmark: loai_2]MẪU BÁO CÁO
CÔNG TÁC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
Kỳ hạn báo cáo………. năm ……
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BYT ngày     /   /2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. THÔNG TIN CHUNG:
Tên Bệnh viện: 
Tên khoa:
Địa chỉ:
Lãnh đạo phụ trách: 	
Họ và tên: 				Chức vụ: 
Điện thoại:				Email:	
		
	Lãnh đạo
	Họ và tên
	Chuyên ngành
	Học hàm, học vị
	Chứng chỉ hành nghề
(ghi rõ phạm vi HĐCM)
	Điện thoại CĐ, ĐT di động
	Địa chỉ E-mail

	Trưởng khoa
	
	
	
	
	
	

	Phó trưởng khoa
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	KTV trưởng
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN CHUYÊN KHOA: 
1. Số liệu thống kê (từ tháng 01/01/20…. đến 31/12/20…. )

	STT
	Phần chuyên môn
	Số lượng

	1
	Số giường kế hoạch
	

	2
	Số giường thực kê
	

	3
	Tổng số lượt khám, lượng giá PHCN
	

	4
	Tổng số BN điều trị ngoại trú
	

	5
	Tổng số BN điều trị nội trú
	

	6
	Tổng số thủ thuật
	

	7
	Số trẻ em điều trị tại khoa PHCN
	

	8
	Số lượt người khuyết tật/tổng số người được Phục hồi chức năng
	

	9
	Số lượt người khuyết tật/tổng số người được cung cấp các dụng cụ trợ giúp 
	


2. Số liệu các dạng khuyết tật:
	STT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Khuyết tật vận động
	

	2
	Khuyết tật nghe nói
	

	3
	Khuyết tật nhìn
	

	4
	Khuyết tật thần kinh tâm thần
	

	5
	Khuyết tật trí tuệ
	

	6
	Khuyết tật khác
	

	
	Tổng số
	


3. Các kỹ thuật hoạt động chuyên môn
	STT
	Các kỹ thuật
	Số lượt

	1
	Tổng số kỹ thuật phục hồi chức năng:
	

	2
	- Vật lý trị liệu
	

	3
	- Hoạt động trị liệu
	

	4
	- Ngôn ngữ trị liệu
	

	5
	- Khác...(ghi rõ)
	



4. Tổ chức nhân lực:

	TT
	Nhân lực chuyên ngành PHCN
	Bác sỹ
	KTV
	ĐD
	Tổng

	
	
	TS CK2
	ThS, CKI
	PHCN cơ bản
	ĐH
	CĐ
	TH
	ĐH
	CĐ
	TH
	

	1
	Bác sỹ chuyên khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vật lý trị liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoạt động trị liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngôn ngữ trị liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngôn ngữ ký hiệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tâm lý trị liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tư vấn  đồng đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Điều dưỡng đa khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Trang thiết bị chuyên ngành được trang bị tại khoa:

	STT
	Tên trang thiết bị chuyên ngành PHCN
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



6. Danh mục kỹ thuật PHCN đang thực hiện:

	STT
	Danh mục kỹ thuật PHCN đang thực hiện
	Theo phân tuyến kỹ thuật
	Ngoài phân tuyến kỹ thuật

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



III. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN VỀ PHCN; CÁC THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC: 
…………………………………………………………………………………………………
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM…..
…………………………………………………………………………………………………
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN  NGHỊ: 
………………………………………………………………………………………………


	LÃNH ĐẠO KHOA
(Ký và ghi rõ họ, tên)

	LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN
(Ký tên, đóng dấu)
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